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Tóm tắt. Sâm đá là một loại thảo dược được sử dụng trong các bài thuốc dân gian của Việt Nam và một 

số nước trên thế giới để điều trị rối loạn thần kinh, tê thấp và viêm phế quản. Khả năng chống oxy hoá 

của cao ethanol từ thân cây Sâm đá được đánh giá thông qua ba mô hình: tổng khả năng chống oxy hoá, 

khả năng bắt gốc tự do DPPH và khả năng bắt gốc tự do ABTS. Kết quả cho thấy cao ethanol có khả 

năng chống oxy hoá tốt với IC50 thấp (IC50 = 42,23 và 46,57 μg·mL–1 tương ứng với khả năng bắt gốc 

DPPH và ABTS) và hàm lượng các chất chống oxy hoá cao (207,28 ± 8,43 mg GA·g–1). Hàm lượng các 

hợp chất có hoạt tính sinh học (tổng các hợp chất phenol, tổng flavonoid, tổng triterpenoid và 

polysaccharide) trong cao ethanol từ thân cây Sâm đá được xác định bằng phương pháp trắc quang. 

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và flavonoid là 149,12 ± 1,36 mg GA·g–1 và 91,39 ± 1,33 mg QE·g–1; 

hàm lượng polysacharide và triterpenoid là 5,12 ± 0,07% và 35,22 ± 0,81 mg oleanolic acid·g–1. Lần đầu 

tiên, tổng hàm lượng triterpenoid trong thân cây Sâm đá được công bố. 

Từ khóa: Sâm đá, chống oxy hoá, tổng các hợp chất phenol, tổng flavonoid, triterpenoid 
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Abstract. Myxopyrum smilacifolium is an infused herb commonly used in folk remedies in Vietnam and 

other countries worldwide to treat nervous disorders, rheumatism, and bronchitis. The antioxidant 

potential of the ethanol extract was evaluated through DPPH and ABTS radical scavenging and the total 
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antioxidant capacity method. The results show that the extract possesses high antioxidant activity, with 

a low IC50 value (IC50 = 42.23 and 46.57 μg·mL–1 for DPPH and ABTS radical scavenging capacity), and 

the total antioxidant capacity was 207.28 ± 8.43 mg GA·g–1. The chemical composition of Myxopyrum 

smilacifolium trunk extract, namely the total phenolics, total flavonoid, polysaccharides, and triterpenoid, 

was examined by using the colourimetric method. Their quantities are equivalent to 149.12 ± 1.36 mg 

GA·g–1 and 91.39 ± 1.33 mg QE·g–1, 5.12 ± 0.07%, and 35.22 ± 0.81 mg oleanolic acid·g–1, respectively. 

Specifically, the total triterpenoid content of Myxopyrum smilacifolium trunk was reported for the first 

time. 

Keywords: Myxopyrum smilacifolium, antioxidant activity, total phenolics, total flavonoid, triterpenoid 

1 Mở đầu 

Sâm đá, Sâm xuyên đá hay Nhương lê kim 

cang có tên khoa học là Myxopyrum smilacifolium 

(Wall.) Blume, là cây bụi leo, thân gỗ thuộc chi 

Myxopyrum, họ Nhài (Oleaceae). Chi Myxopyrum 

bao gồm 4 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới ở các nước Đông Á, Đông Nam Á, Ấn Độ, 

... [1, 2]. Ở Việt Nam, Sâm đá phân bố tại một số 

vùng như Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng, …[3]. Sâm đá được sử dụng như là 

dược liệu truyền thống dùng trị rối  loạn thần kinh, 

trị tê thấp, ... [4]. Các nghiên cứu gần đây cho thấy 

Sâm đá có những tác dụng dược lý đáng chú ý như:  

chống oxy hóa [2, 5, 6], kháng khuẩn, kháng nấm 

[7], hạ sốt, chống viêm [8], giãn phế quản [9], làm 

lành vết thương [10], gây độc tế bào ung thư [11].  

Các nghiên cứu về thành phần hóa học của 

loài cho thấy, Sâm đá có sự hiện diện của alkaloid, 

carbohydrate, steroid, saponin, terpenoid, 

flavonoid, tanin, iridoid và polyphenol [1, 12, 13].  

Ở Việt Nam, tác giả Vi Đại Lâm và các cộng sự 

bước đầu nghiên cứu tách chiết polysaccharide và 

đánh giá hoạt tính chống oxy hóa trong mô hình 

bắt gốc tự do DPPH [14]. Tác giả Nguyễn Quốc 

Vượng và cộng sự đã phân lập được 05 hợp chất: 

verbascoside, arenarioside, myxopyroside, 3-

formylindole và 5-hydroxymethyl furfural [15]. 

Qua tham khảo tài liệu cho thấy, số lượng công 

trình nghiên cứu về loài này là rất ít, trong đó 

hướng nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt 

tính chống oxy hóa còn rất hạn chế.  

Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hoạt 

tính chống oxy hóa của dịch chiết toàn phần từ 

thân Sâm đá thông qua mô hình bắt gốc tự do 

DPPH, bắt gốc ABTS, mô hình hoạt lực chống oxy 

hóa tổng (total antioxidant capacity) và xác định 

hàm lượng của một số hợp chất như hàm lượng 

polysaccharide, tổng triterpenoid, hàm lượng tổng 

các hợp chất phenol và flavonoid. 

2 Thực nghiệm 

2.1 Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ 

Nguyên liệu: mẫu thân Sâm đá (Myxopyrum 

smilacifolium) được thu hái tại Vườn Quốc gia Bạch 

Mã. Mẫu nghiên cứu được ThS. Nguyễn Việt 

Thắng, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế xác định tên khoa học. Mẫu tiêu bản 

hiện được lưu giữ tại khoa Hóa học, trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. 

Hóa chất và dụng cụ: Tất cả hóa chất đều đạt 

tiêu chuẩn phân tích: Na2CO3, NaOH, NaNO2, 

AlCl3, H2SO4, CH3COOH, HClO4, (NH4)2MoO4 

(Guangdong, PA), gallic acid, quercetin (Sigma-

Aldrich), Folin – Ciocalteu, 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) (Merck), oleanolic acid 

(AK scientific). Các thuốc thử và dung môi khác 

đều đạt yêu cầu  phân tích. Thiết bị chủ yếu được 

sử dụng là máy quang phổ Jasco V-630 (Nhật Bản). 

2.2 Tách chiết cao toàn phần 

Mẫu nguyên liệu khô (3 gam) được chiết với 

C2H5OH 96 % (v/v) (mỗi lần 300 mL, 3 lần chiết) 
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trong 4 giờ ở nhiệt độ sôi của dung môi. Mẫu được 

làm lạnh đến nhiệt độ phòng, lọc và sau đó tiến 

hành cô quay chân không, thu được cao ethanol 

(cao toàn phần) (dùng để định lượng các hợp chất 

trừ hàm lượng polysaccharide). 

2.3 Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

Đánh giá tổng khả năng chống oxy hóa (total 

antioxidant capacity) theo mô hình phospho 

molybden  

Tổng khả năng chống oxy hóa được xác định 

dựa trên khả năng khử Mo (VI)  thành Mo (V) có 

khả năng tạo phức màu xanh lá cây trong môi 

trường acid. Lực chống oxy hóa tổng của các mẫu 

nghiên cứu được xác định bằng phương pháp trắc 

quang tạo màu [16]nhưng có sự điều chỉnh. Cao 

ethanol đoạn được hòa tan trong methanol. Sau đó, 

lấy 0,3 mL dịch chiết thêm vào 3 mL dung dịch 

thuốc thử (H2SO4 0,6 M, NaH2PO4 28 mM và 

(NH4)2MoO4 4 mM), đậy kín và ủ 95 °C trong 90 

phút. Sau đó, mẫu được làm lạnh về nhiệt độ 

phòng. Độ hấp thụ quang của dung dịch sau phản 

ứng được đo ở bước sóng 695 nm. Trong mẫu 

trắng, dung dịch cần phân tích được thay bằng 

methanol. Lực chống oxy hóa tổng được xác định 

thông qua giá trị mật độ quang, mật độ quang của 

mẫu càng lớn thì lực chống oxy hóa càng cao [16, 

17]. Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương 

đương (mg gallic acid/1 gam dược liệu) được xác 

định thông qua phương trình hồi quy tuyến tính. 

Đánh giá tác dụng bắt gốc tự do DPPH  

Hoạt tính chống oxy hóa thể hiện qua khả 

năng làm giảm màu của DPPH, được xác định 

bằng cách đo quang ở bước sóng 517 nm. Pha dung 

dịch DPPH nồng độ 100 μM trong methanol ngay 

trước khi dùng. Hỗn hợp phản ứng có thể tích 3 

mL, gồm 1,5 mL mẫu khảo sát ở các nồng độ 100 

µg/mL, 75 µg/mL, 50 µg/mL, 25 µg/mL, 5 µg/mL 

và 1,5 mL dung dịch DPPH nồng độ 100 μM. Các 

hỗn hợp phản ứng được lắc trong 1 phút và ủ ở 

nhiệt độ phòng trong 30 phút, rồi tiến hành đo 

quang ở bước sóng 517 nm [16, 18]. Mẫu trắng 

được tiến hành tương tự mẫu thử nhưng thay 1,5 

mL DPPH bằng 1,5 mL methanol. Tác dụng bắt gốc 

tự do DPPH được đánh giá qua giá trị IC50.  

Đánh giá khả năng bắt gốc ABTS 

Khả năng bắt gốc ABTS của các cao chiết 

được thực hiện theo phương pháp được mô tả bởi 

Roberta Re và cộng sự [19]. Tóm lại, phương pháp 

được tiến hành như sau: gốc ABTS được tạo ra 

bằng phản ứng giữa ABTS (7 mM) với K2S2O8 (2,45 

mM) trong bóng tối ở nhiệt độ phòng trong 16 giờ. 

Lấy 0,1 mL dung dịch mẫu với các nồng độ khác 

nhau (từ 5 đến 100 µg/mL) trộn với 3,9 mL dung 

dịch gốc ABTS tạo ra ở trên. Độ hấp thụ quang của 

dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 734 

nm. Ascorbic acid được sử dụng làm chất đối 

chứng dương.  

2.4 Xác định hàm lượng tổng các hợp chất 

phenol 

Dựa trên phản ứng tạo màu của các hợp chất 

phenol với thuốc thử Folin – Ciocalteu. Lấy 0,5 mL 

dịch chiết hoặc dung dịch gallic acid chuẩn (có 

nồng độ từ 0,05 đến 3 mg/mL), thêm vào 2,5 mL 

Folin – Ciocalteu (1:10, v/v), lắc đều. Sau 4 phút, 

thêm vào 2 mL dung dịch Na2CO3 bão hòa, lắc đều, 

ủ 2 giờ ở nhiệt độ phòng. Mật độ quang của dung 

dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 760 nm và 

kết quả được quy tương đương theo số milligam 

gallic acid /1 gam nguyên liệu [20, 21]. 

2.5 Xác định hàm lượng tổng flavonoid 

Hàm lượng tổng flavonoid được xác định 

dựa vào phản ứng tạo phức màu của các flavonoid 

với ion Al3+ trong môi trường kiềm. Lấy 1 mL dịch 

chiết hoặc dung dịch quercetin chuẩn (có nồng độ 

từ 0,02 đến 0,2 mg/mL), thêm vào 4 mL nước cất 2 

lần, sau đó thêm vào 0,3 mL dung dịch NaNO2 5%. 

Sau 5 phút, thêm tiếp 0,3 mL dung dịch AlCl3 10 %, 

sau 6 phút cho vào 2 mL dung dịch NaOH 1M và 
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định mức đến thể tích 10 mL bằng nước cất. Độ hấp 

thụ quang của dung dịch phản ứng được đo ở bước 

sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng làm chất 

chuẩn tham khảo và kết quả được quy tương 

đương theo số milligam quercetin /1 gam dược liệu 

[20, 22]. 

2.6 Xác định hàm lượng tổng triterpenoid (TP) 

Hàm lượng tổng triterpenoid được xác định 

thông qua phản ứng tạo màu của các triterpenoid 

với thuốc thử vanilin trong HClO4 [23]. Trước tiên, 

1,0 mL dung dịch mẫu được bốc hơi để đuổi hết 

dung môi. Sau đó, thêm vào mỗi ống nghiệm 0,3 

mL dung dịch vanilin 5 % trong CH3COOH và 1 

mL HClO4. Đặt bếp cách thủy ở 60 °C trong 15 

phút, sau đó hỗn hợp được làm lạnh về nhiệt độ 

phòng và thêm 3,7 mL CH3COOH. Độ hấp thụ của 

dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 540 

nm. Hàm lượng tổng triterpenoid được quy tương 

đương theo số miligam oleanolic acid/1 gam dược 

liệu với phương trình đường chuẩn của oleanolic 

acid: Abs = 0,0212 × COA+ 0,0451, hệ số tương quan 

R = 0,9962. 

2.7 Tách chiết và định lượng các 

polysaccharide hòa tan trong nước 

Đầu tiên, 3 gam mẫu nguyên liệu được phân 

tán trong 150 mL nước ở 100 °C trong 3 giờ và thực 

hiện lặp lại 3 lần. Sau đó, dịch chiết được làm lạnh 

đến nhiệt độ phòng, lọc và tiến hành cô cạn dung 

dịch, sau đó định mức đến 50 mL. Tiếp theo, thêm 

200 mL ethanol 96 % vào dịch chiết để kết tủa hoàn 

toàn PS. PS thu được bằng cách ly tâm và sau đó 

rửa tuần tự bằng ethanol và aceton lạnh. Cuối 

cùng, sản phẩm được sấy chân không ở 40 °C để 

thu được bột PS thô hòa tan trong nước. 

Hàm lượng polysaccharide được xác định 

thông qua phương pháp Dubois [24]. PS được 

phân tán trong nước cất, sau đó lên màu với thuốc 

thử phenol – sulfuric acid, tiến hành đo độ hấp thụ 

quang ở bước sóng 490 nm để xác định nồng độ, 

chất chuẩn là D-glucose. Phương trình đường 

chuẩn của D-glucose thu được: Y = 0,0082X - 0,0082 

với R = 0,9999.  

3 Kết quả và thảo luận  

3.1 Hoạt tính chống oxy hóa – in vitro của cao 

ethanol 

Một trong những phương pháp thường 

được sử dụng nhất để đánh giá hoạt tính chống 

oxy hóa trong các mẫu hóa học và sinh học là 

phương pháp tổng hàm lượng chống oxy hóa 

(Total antioxidant capacity (TAC)). Phương pháp 

TAC dựa trên thế oxi hóa khử của các ion kim loại. 

Giá trị mật độ quang của mẫu càng lớn thì lực 

chống oxy hóa càng cao. 

Kết quả Hình 1 cho thấy, khi tăng nồng độ 

thì lực chống oxy hóa của cao ethanol của thân Sâm 

đá và các chất đối chứng dương (ascorbic acid, 

gallic acidvà curcumin) tăng. Lực chống oxy hóa 

của cao ethanol cao hơn so với chất đối chứng 

dương curcumin ở cùng nồng độ, nhưng thấp hơn 

so với ascorbic acid và acid gallic. Điều này cho 

thấy, cao ethanol từ thân Sâm đá có hoạt tính chống 

oxy hóa theo cơ chế cho electron (chuyển Mo (VI) 

về Mo (V)).   

Tiến hành quy tương đương tổng hàm 

lượng chất chống oxy hóa có trong mẫu nghiên cứu 

về mg acid gallic/g mẫu và μmol ascorbic acid/g mẫu. 

Xây dựng đường chuẩn phản ứng phospho 

molybden với chất chuẩn là gallic acidvà ascorbic 

acid trong khoảng nồng độ từ 0,1 đến 0,5 mg/mL. 

Kết quả thu được phương trình hồi quy tuyến tính 

tương ứng của acid gallic: A (Abs) = 0,2018 CGA + 

0,2295 với hệ số tương quan R = 0,9998; của 

ascorbic acid: A (Abs) = 4,5974 CAS - 0,3231 với hệ 
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số tương quan R = 0,9952. Hàm lượng chất chống 

oxy hóa của các mẫu thể hiện cao nhất ở nồng độ 

0,5 mg/mL, tổng hàm lượng các chất chống oxy hóa 

trong thân Sâm đá dao động từ 207,28 ± 8,43 mg 

GA/g hoặc 211,19 ± 3,70 mg AS/g (n=5) (tương ứng 

với 1,20 mmol AS/ g).  Tổng hàm lượng các chất 

chống oxy hóa trong thân Sâm đá cao hơn so với 

mẫu hạt nho (grape (Vitis vinifera) seed) (từ 233,2 

đến 337,1 -μmol AS/g) [25], mẫu An xoa (từ 81,62 đến 

122,28 mg GA/g) [20], mẫu lá trầu không (Piper betle) 

và lá trà (tea leaves (CTC HGH) [26] (hàm lượng 

tổng các chất chống oxy hóa có trong mẫu lá trầu 

không và trong mẫu lá trà lần lượt là 50 mg GA/g 

và 115 mg GA/g). 

Mặt khác, việc bắt các gốc tự do là một trong 

các cơ chế ức chế quá trình oxy hóa lipid, thường 

được sử dụng để đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

của mẫu nghiên cứu. Khả năng bắt gốc ABTS và 

gốc tự do DPPH là các phương pháp tuyệt vời để 

xác định hoạt tính chống oxy hóa của các chất trong 

mẫu nghiên cứu theo khả năng cho nguyên tử 

hydro hoặc cho electron, dựa trên sự giảm màu của 

gốc ABTS và DPPH. 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH và ABTS của 

cao ethanol tăng theo nồng độ của mẫu (Hình 2). 

 

Hình 1. Lực chống oxy hóa tổng của cao ethanol so với curcumin, gallic acidvà ascorbic acid 
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Hình 2. Khả năng bắt gốc tự do DPPH và ABTS của cao ethanol và các chất chuẩn. 
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Khả năng chống oxy hóa của mẫu nghiên cứu khá 

tốt thông qua các giá trị IC50 thấp (IC50: 42,23 

µg/mL và 46,57 µg/mL). Ở nồng độ 100 µg/mL, 

khả năng bắt gốc DPPH và ABTS của mẫu nghiên 

cứu đạt trên 84 %, tuy nhiên, hoạt tính của cao 

ethanol thấp hơn so với chất đối chiếu ở cùng nồng 

độ (ascorbic acid). 

Các giá trị IC50 của cao ethanol trong phương 

pháp DPPH và ABTS lần lượt là 42,23 μg/mL và 

46,57 μg/mL, cao hơn đáng kể so với giá trị IC50 của 

các loài dược liệu khác (Bảng 1). Nhìn chung, kết 

quả cho thấy cao ethanol từ thân cây Sâm đá là một 

nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên đầy hứa hẹn. 

3.2 Hàm lượng một số nhóm hợp chất có hoạt 

tính sinh học 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy, các hợp 

chất phenol, đặc biệt các flavonoid là thành phần 

quan trọng đóng góp tạo nên hoạt tính chống oxy 

hóa của dược liệu [37, 38]. Hàm lượng tổng các hợp 

chất phenol trong mẫu thân Sâm đá được xác định 

dựa trên đường chuẩn với chất chuẩn là gallic 

acid(GA) trong khoảng nồng độ từ 0,05 đến 3 

mg/mL, có dạng phương trình hồi quy tuyến tính: 

A (Abs) = 10,116 CGA + 0,0222, hệ số tương quan R 

= 0,9989. 

Hàm lượng tổng flavonoid trong mẫu thân 

Sâm đá được xác định dựa trên đường chuẩn với 

chất chuẩn là quercetin (QU) trong khoảng nồng 

độ 0,05 đến 0,3 mg/mL, có dạng phương trình hồi 

quy tuyến tính: A (Abs)= 12,371 CQU – 0,0702, hệ số 

tương quan R = 0,9968. Hàm lượng tổng các hợp 

chất phenol và flavonoid trong thân Sâm đá là 

149,12 ± 1,36 mg GAE/g và 91,39 ± 1,33 mg QE/g 

(Bảng 2).

Bảng 1. Giá trị IC50 thu được từ hoạt động bắt gốc tự do DPPH và ABTS của một số loài dược liệu. 

STT Loài dược liệu IC50 ABTS (µg/mL) IC50 DPPH (µg/mL) Tài liệu tham khảo 

1 Myxopyrum smilacifolium  42,23 46,57 Nghiên cứu này 

2 Emex spinosus 7,75 ×103 10,7 ×103 

[27] 3 Asphodelus tenuifolius 0,36 × 103 1,72 × 103 

4 Aizoon canariense 103,8 ×103 14,6 ×103 

5 Coronopus didymus 4,32 × 102 7,80 × 102 [28] 

6 Buddleja salviifolia  (0,14 ± 0,08) × 103 (0,23 ± 0,01) × 103 [29] 

7 Mimosa pudica  65,4 ± 0,73 67,34 ± 0,49 
[30] 

8 Cassia auriculata  42,96 ± 1,71 148,25 ± 0,73 

9 Lepidagathis anobrya 44,85 ±1,57 166,18 ±8,56 

[31] 10 Scoparia dulcis 64,01 ±5,26 142,54 ±6,21 

11 Scoparia pyramidalis 81,24 ±3,68 224,63±11,53 

12 Dureup 1,9 ×103 119,4 [32] 

13 Physalis minima Linn 173,40 ± 0,38 280,23 ± 5,75 [33] 

14 Galanthus transcaucasicus Fomin 238,27 – 292.73 125,07 – 171.07 [34] 

15 Persicaria odorata Polygonaceae 167,66 ± 6,67 311,26 ± 3,06 [35] 

16 Conyza blinii H.Lév (0,2 ± 0,01) ×103 (0,11 ±0,01) ×103 [36] 
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Bảng 2. Tổng các hợp chất phenol, flavonoid, polysaccharide và triterpenoid trong mẫu nghiên cứu (XTB±S, n=3) 

STT 
Tổng các hợp chất phenol 

(TPC) (mg GA/g) 

Tổng flavonoid 

(TFC) (mg QU/g) 
PS (%) 

Tổng TP 

(mg oleanolic acid/g) 

1 147,86 91,24 5,12 34,45 

2 148,94 90,14 5,06 35,16 

3 150,57 92,78 5,19 36,06 

XTB ± S 149,12 ± 1,36 91,39 ± 1,33 5,12 ± 0,07 35,22 ± 0,81 

Hàm lượng các hợp chất phenol trong cao 

ethanol cao hơn 12 lần so với công bố của Rani và 

cộng sự [39] (hàm lượng tổng các chất phenol của 

Sâm đá thu hái ở Kerela, Ấn Độ: 12,26 mg GA/g). 

Sự khác nhau về hàm lượng tổng các hợp chất phenol 

có thể là do sự khác nhau về địa lý và điều kiện sinh 

trưởng. Đồng thời cho thấy, mẫu Sâm đá thu hái ở 

Bạch Mã, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế có chứa lượng 

chất chống oxy hóa cao. 

 Triterpenoid và polysaccharide là thành 

phần tạo nên hoạt tính sinh học kỳ diệu trong các 

loài dược liệu. Hàm lượng polysacharide và tổng 

triterpenoid trong cao chiết từ thân Sâm đá lần lượt 

là 5,12 ± 0,07 % và 35,22 ± 0,81 mg oleanolic acid/g 

(Bảng 2). Hàm lượng polysaccharide trong nghiên 

cứu này thấp hơn so với công bố của Damaso và 

cộng sự (hàm lượng polysaccharide: 9,34 %) [14]. 

Đặc biệt, tổng hàm lượng triterpenoid trong Sâm 

đá lần đầu tiên được công bố. 

4 Kết luận 

Cao ethanol từ thân Sâm đá cho thấy khả 

năng chống oxy hóa trong cả ba mô hình tổng khả 

năng chống oxy hóa theo mô hình phospho-

molybden, khả năng bắt gốc tự do DPPH, bắt gốc 

ABTS, với giá trị IC50  thấp (IC50 = 42,23 và  46,57 

μg/mL, tương ứng với khả năng bắt gốc DPPH và 

ABTS) và hàm lượng các chất chống oxy hóa khá 

cao 207,28 ± 8,43 mg GA/g. Hàm lượng tổng các 

hợp chất phenol và flavonoid trong thân Sâm đá là 

149,12 ± 1,36 mg GA/g và 91,39 ± 1,33 mg QE/g. 

Hàm lượng polysacharide và triterpenoid trong 

cao chiết từ thân cây Sâm đá là 5,12 ± 0,07 % và 

35,22 ± 0,81 mg acid oleanolic/g. Tổng hàm lượng 

triterpenoid trong thân cây Sâm đá được công bố 

lần đầu tiên. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thân 

cây Sâm đá  là một nguồn dược liệu chống oxy 

hóa mới tiềm năng. 
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